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DỰ KIẾN
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12

MÔN THỂ DỤC

(Kèm theo tờ trình ngày tháng năm 2008)

	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kĩ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	GV
	HS
	

	I
	DỤNG CỤ
	

	1
	Đồng hồ bấm giây
	Loại điện tử hiện số, 2 LAP trở lên, chất lượng tốt, độ chính xác 0,001 giây, không bị ngấm nước. 
	cái
	1
	
	Như lớp 11

	2
	Thước dây 
	Dây không dãn, dài 35000mm có hộp bảo vệ, có tay quay thu và kéo thước, chất lượng tốt.
	cái
	1
	
	

	3
	Vợt cầu lông 
	Gồm 2 cái theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT (TC TDTT)
	Cái
	1
	40
	

	4
	Quả cầu lông 
	Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT (TC TDTT)
	Hộp 12 quả
	10
	70
	

	5
	Quả cầu ®¸ 
	Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT (TC TDTT)
	Quả
	10
	70
	

	6
	Cột đa năng 
	Gồm 2 cái, có độ dịch chỉnh dễ sử dụng từ 1320mm đến 1950mm. Sử dụng làm cột nhảy cao, cột lưới đá cầu và cầu lông.
	Bộ (2cột)
	
	
	

	7
	Lưới đá cầu
	Kích thước theo quy định của Luật đá cầu, chất lượng tốt, không thấm nước
	Cái
	01
	

	8
	Lưới cầu lông
	Kích thước theo quy định của Luật cầu lông, chất lượng tốt, không thấm nước 
	Cái
	01
	

	9
	Bóng đá
	Bóng số 5, theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT (TC TDTT)
	Quả
	2
	10
	Trường chọn môn nào thì xin cấp TBDH của môn đó

	10
	Bóng chuyền
	Bóng số 5, theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT (TC TDTT)
	Quả
	2
	10
	

	11
	Cột bóng chuyền
	Mẫu và kích thước theo tiêu chuẩn của UBTDTT (TC TDTT)
	Bộ (2cột)
	01
	

	12
	Lưới bóng chuyền
	Kích thước theo quy định của Luật Bóng chuyền, chất lượng tốt, không thấm nước.
	Cái
	2
	

	13
	Bóng rổ
	Gồm 2 quả: bóng số 7 (nam), bóng số 6 (nữ) theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT (TC TDTT)
	Quả
	2
	10
	

	14
	Cột bóng rổ (có bảng ném rổ và lưới)
	Mẫu và kích thước theo tiêu chuẩn của UBTDTT (TC TDTT)
	Bộ (2 cột)
	01
	

	15
	Tạ đẩy
	Gồm 2 quả, hình cầu, bằng thép hoặc gang đúc: quả có khối lượng 3kg (nữ) và quả có khối lượng 5kg (nam) theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT.
	Quả
	1
	10
	

	16
	Tạ đẩy
	
	Quả
	1
	10
	

	II
	BĂNG, ĐĨA HÌNH
	
	
	
	
	

	1
	Đĩa hình (VCD) các nội dung kỹ thuật lớp 12
	Theo tiêu chuẩn quy định.
	Bộ
	1
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